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Sơ bộ

Cộng dồn đến hết 
tháng báo cáoĐVT

Số trong tháng báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

 349.548.662.920 49.902.268.478USDTỔNG TRỊ GIÁ

 733.514.873 83.767.058USD 1 Hàng thủy sản

 797.021.375 91.416.534USD 2 Hàng rau quả

 576.373.147 79.938 79.552.245Tấn 3 Hạt điều  10.757

 2.698.153.477 510.804 263.714.343Tấn 4 Cà phê  50.686

 401.629.213 55.959 44.816.168Tấn 5 Hạt tiêu  6.339

 351.888.996 41.680.235USD 6 Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc

 807.009.389 80.845.063USD 7 Thức ăn gia súc và nguyên liệu

 1.393.060.916 158.176.144USD 8 Hóa chất

 1.435.890.081 144.834.742USD 9 Sản phẩm hóa chất

 2.143.032.611 1.677.000 183.360.027Tấn 10 Chất dẻo nguyên liệu  143.025

 4.658.516.936 517.795.616USD 11 Sản phẩm từ chất dẻo

 111.942.332 54.115 21.720.296Tấn 12 Cao su  10.001

 1.042.191.367 125.749.139USD 13 Sản phẩm từ cao su

 2.630.418.387 275.863.378USD 14 Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù

 479.620.033 47.751.521USD 15 Sản phẩm mây, tre, cói và thảm

 6.126.693.820 689.001.446USD 16 Gỗ và sản phẩm gỗ

 5.489.198.129 638.040.958USD- Sản phẩm gỗ

 1.107.471.047 111.692.670USD 17 Giấy và các sản phẩm từ giấy

 2.767.547.691 1.147.008 333.440.107Tấn 18 Xơ, sợi dệt các loại  135.369

 19.299.100.389 2.205.379.528USD 19 Hàng dệt, may

 602.406.063 70.303.889USD 20 Vải mành, vải kỹ thuật khác

 14.781.970.449 1.541.280.770USD 21 Giày dép các loại

 1.570.328.071 174.719.318USD 22 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày

 246.510.544 29.231.137USD 23 Sản phẩm gốm, sứ

 1.000.152.359 136.047.224USD 24 Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh

 569.248.793 63.804.592USD 25 Đá quý, kim loại quý và sản phẩm

 2.367.268.881 3.118.582 264.287.764Tấn 26 Sắt thép các loại  283.266

 3.002.946.873 352.353.931USD 27 Sản phẩm từ sắt thép

 889.435.330 135.219 114.147.463Tấn 28 Kim loại thường khác:  15.789



Cộng dồn đến hết 
tháng báo cáoĐVT

Số trong tháng báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

 122.974.331.789 22.492.693.229USD 29 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

 51.721.104.442 6.171.835.533USD 30 Điện thoại các loại và linh kiện

 6.136.945.997 753.038.867USD 31 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện

 52.551.471.948 7.415.974.830USD 32 Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác

 4.067.128.760 515.166.306USD 33 Dây điện và dây cáp điện

 12.654.430.150 1.400.157.935USD 34 Phương tiện vận tải và phụ tùng:

 916.382.140 116.589.808USD- Tàu thuyền các loại

 9.088.882.238 1.042.226.539USD- Phụ tùng ô tô

 2.007.780.707 239.249.319USD 35 Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ

 22.844.125.684 2.667.420.111USD 36 Hàng hóa khác

08/10/2026Ngày in:


